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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật  

cho 21 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Bình Định  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục 

nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội 

dung thành phần thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 

của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng phân 

bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 
dụng ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 294/TTr-SLĐTBXH ngày 28/11/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật cho 21 

nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bình Định, gồm các ông/bà có tên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Huỳnh Ngọc Hải, Trưởng phòng Phòng 

Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

3. Các thành viên khác theo danh sách đính kèm. 

4. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm thành viên có 

kinh nghiệm tham gia Hội đồng. 
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Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số  07/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định 

việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.  

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng: 

- Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các 

thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công; 

- Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Hội 

đồng, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Hội đồng, giúp Chủ 

tịch Hội đồng theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng theo 

quy định;  

- Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể 

từ ngày ký./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

-  CT, PCT Lâm Hải Giang; 

- PVP VX; 

- Lưu: VT, K20. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lâm Hải Giang 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA 

Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật cho 21 nghề trình độ sơ cấp áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định  
 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /       /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  

 

 

 

 

TT Nghề Họ và tên 
Trình độ  

chuyên môn 
Chức vụ/Đơn vị 

1 
Kỹ thuật 

làm bánh 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Võ Thị Mỹ Lệ 
Đại học nữ 

công gia chánh 

Trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã An Nhơn, phản biện 

2 

Kỹ thuật 

chế biến 

món ăn 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Võ Thị Mỹ Lệ 
Đại học nữ 

công gia chánh 

Trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã An Nhơn, phản biện 

3 

Kỹ thuật 

pha chế 

đồ uống 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Lê Kim Ngọc 

Thạc sĩ Quản lý 

dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Chuyên viên Phòng Quản lý du 

lịch, Sở Du lịch 

Lê Thanh Sỹ 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Trung tâm GDNN Công đoàn 

Bình Định, phản biện 

4 

Nghiệp 

vụ lưu 

trú 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Lê Kim Ngọc 

Thạc sĩ Quản lý 

dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Chuyên viên Phòng Quản lý du 

lịch, Sở Du lịch, phản biện 

Lê Thanh Sỹ 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Trung tâm GDNN Công đoàn 

Bình Định 

5 

Nghiệp 

vụ nhà 

hàng 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Lê Kim Ngọc 

Thạc sĩ Quản lý 

dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Chuyên viên Phòng Quản lý du 

lịch, Sở Du lịch, phản biện 
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Lê Thanh Sỹ 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Trung tâm GDNN Công đoàn 

Bình Định 

6 

Kỹ thuật 

sửa chữa 

lắp ráp 

máy tính 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Trần Hiếu Nghĩa 
Thạc sỹ Điện tử 

thông tin 

Trưởng khoa Điện tử tin học, 

Trường Cao đẳng KTCN Quy 

Nhơn, phản biện 

7 

Ứng 

dụng 

phần 

mềm 

(hay 

Công 

nghệ 

thông tin, 

Tin học 

ứng 

dụng, Tin 

học văn 

phòng…) 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Trần Hiếu Nghĩa 
Thạc sỹ Điện tử 

thông tin 

Trưởng khoa Điện tử tin học, 

Trường Cao đẳng KTCN Quy 

Nhơn, phản biện 

8 
Điện dân 

dụng 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Nguyễn Văn Loi 
Thạc sỹ Kỹ 

thuật viễn thông 

Phó Trưởng khoa Điện - Điện 

tử trường Cao đẳng CĐ-XD và 

Nông lâm Trung bộ 

Trần Trọng Kiệm 
Thạc sĩ tự động 

hóa 

Trưởng khoa Điện, Trường Cao 

đẳng KTCN Quy Nhơn, phản 

biện 

9 
Điện tử 

dân dụng 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Nguyễn Văn Loi 
Thạc sỹ Kỹ 

thuật viễn thông 

Phó Trưởng khoa Điện - Điện 

tử trường Cao đẳng CĐ-XD và 

Nông lâm Trung bộ, phản biện 

Trần Trọng Kiệm 
Thạc sĩ tự động 

hóa 

Trưởng khoa Điện, Trường Cao 

đẳng KTCN Quy Nhơn  

10 

Lắp đặt 

điện nội 

thất 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Nguyễn Văn Loi 
Thạc sỹ Kỹ 

thuật viễn thông 

Phó Trưởng khoa Điện - Điện 

tử trường Cao đẳng CĐ-XD và 

Nông lâm Trung bộ, phản biện 
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Trần Trọng Kiệm 
Thạc sĩ tự động 

hóa 

Trưởng khoa Điện, Trường Cao 

đẳng KTCN Quy Nhơn  

11 

Hàn điện 

(hay Kỹ 

thuật 

Hàn) 

 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Nguyễn Tấn Phúc 
Thạc sĩ chế tạo 

máy 

Trưởng khoa Cơ khí, Trường 

Cao đẳng KTCN Quy Nhơn, 

phản biện 

Nguyễn Hữu Thảo 
Thạc sĩ cơ khí, 

động lực 

Trưởng khoa Cơ khí, động lực 

Trường Cao đẳng CĐ-XD và 

Nông lâm Trung bộ 

12 

Sửa chữa 

máy 

nông 

nghiệp 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính, kiêm Thư ký 

Nguyễn Tấn Phúc 
Thạc sĩ chế tạo 

máy 

Trưởng khoa Cơ khí, Trường 

Cao đẳng KTCN Quy Nhơn 

Nguyễn Hữu Thảo 
Thạc sĩ cơ khí, 

động lực 

Trưởng khoa Cơ khí, động lực 

Trường Cao đẳng CĐ-XD và 

Nông lâm Trung bộ, phản biện 

13 

May 

công 

nghiệp 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

Đại học công 

nghệ cắt may 

Giáo viên Trường Cao đẳng 

KTCN Quy Nhơn, phản biện 

14 

Nuôi và 

phòng trị 

bệnh cho 

Gà 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Huỳnh Thị Thành Thạc sỹ Thú y 

Trưởng bộ môn Khoa Nông - 

Lâm nghiệp Trường Cao đẳng 

CĐ-XD và Nông lâm Trung bộ, 

phản biện 

Phan Thanh Việt Bác sỹ Thú y 
Trưởng bộ môn, Trường Cao 

đẳng KTCN Quy Nhơn 

15 

Nuôi và 

phòng trị 

bệnh cho 

Trâu, bò 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Phan Thanh Việt Bác sỹ Thú y 

Trưởng bộ môn, Trường Cao 

đẳng KTCN Quy Nhơn, phản 

biện 
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Huỳnh Thị Thành Thạc sỹ Thú y 

Trưởng bộ môn Khoa Nông - 

Lâm nghiệp Trường Cao đẳng 

CĐ-XD và Nông lâm Trung bộ 

16 

Nuôi lợn 

rừng, lợn 

nuôi thả 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Phan Thanh Việt Bác sỹ Thú y 
Trưởng bộ môn, Trường Cao 

đẳng KTCN Quy Nhơn 

Huỳnh Thị Thành Thạc sỹ Thú y 

Trưởng bộ môn Khoa Nông - 

Lâm nghiệp Trường Cao đẳng 

CĐ-XD và Nông lâm Trung bộ, 

phản biện 

17 

Trồng và 

nhân 

giống 

nấm 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Huỳnh Xuân Trường 
Thạc sỹ Sinh 

học 

Trưởng phòng Quản lý Công 

nghệ và sở hữu trí tuệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ 

Dương Thị Mùi 
Thạc sỹ khoa 

học cây trồng 

Phó Trưởng khoa Kỹ thuật 

nông nghiệp, Trường Cao đẳng 

KTCN Quy Nhơn, phản biện 

18 

Trồng 

rau an 

toàn 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Huỳnh Xuân Trường 
Thạc sỹ Sinh 

học 

Trưởng phòng Quản lý Công 

nghệ và sở hữu trí tuệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ, phản biện 

Dương Thị Mùi 
Thạc sỹ khoa 

học cây trồng 

Phó Trưởng khoa Kỹ thuật 

nông nghiệp, Trường Cao đẳng 

KTCN Quy Nhơn 

19 

Trồng 

cây có 

múi 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Huỳnh Việt Hùng 
Thạc sỹ Nông 

nghiệp 

Giám đốc Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, phản biện 

Nguyễn Thị Thịnh 
Kỹ sư Lâm 

nghiệp 

Giáo viên Khoa Nông - Lâm 

nghiệp Trường Cao đẳng CĐ-

XD và Nông lâm Trung bộ 

20 

Trồng 

dâu - 

nuôi tằm 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 
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Huỳnh Việt Hùng 
Thạc sỹ Nông 

nghiệp 

Giám đốc Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Nguyễn Thị Thịnh 
Kỹ sư Lâm 

nghiệp 

Giáo viên Khoa Nông - Lâm 

nghiệp Trường Cao đẳng CĐ-

XD và Nông lâm Trung bộ, 

phản biện 

21 

Mây tre 

đan (đan 

lát thủ 

công) 

Nguyễn Ngọc Thu Thạc sỹ Kế toán 
Phó Trưởng phòng TCHCSN, 

Sở Tài chính 

Nguyễn Thị Thùy Linh 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 

Chuyên viên Phòng Việc làm 

và GDNN, Sở Lao động-

TB&XH, kiêm Thư ký 

Phạm Thị Thảo 

Tiến sĩ về khoa 

học và công 

nghệ chế biến 

Gỗ 

Phó Trưởng phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng CĐ-XD và 

Nông lâm Trung bộ, phản biện 
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